
 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

TOEIC Speaking& Writing TOEIC Placement

Đặng Văn Tùng Chức vụ/Position : Phòng Đào tạo Email: tungdv@ptit.edu.vn

STT 

 No.

Giới tính/

Gender

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm sinh

Year

Mã nhân viên

Code

Địa chỉ email

Email Address

Vị trí công tác/Lớp

Position/Grade
Ghi chú

1 Nam Đinh Quang Anh 24 5 2004 B22DCTC003 anhdq.b22tc003@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

2 Nam Triệu Trần Tuấn Anh 2 12 2004 B22DCTT011 anhttt.b22tt011@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

3 Nam Trần Văn Tuấn Anh 17 2 2004 B22DCTC008 anhtvt.b22tc008@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

4 Nam Phạm Hoàng Anh 30 4 2004 B22DCCN039 anhph.b22cn039@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

5 Nam Bạch Việt Anh 22 8 2004 B22DCTC001 anhbv.b22tc001@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

6 Nam Phạm Việt Anh 23 2 2002 B20DCAT012 anhpv.b20at012@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

7 Nam Đặng Đức Anh 16 1 2004 B22DCMR004 anhdd.b22mr004@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

8 Nam Phạm Xuân Gia Bảo 15 8 2001 B19DCDT017 baopxg.b19dt017@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

9 Nữ Hoàng Thu Cúc 3 10 2003 B21DCAT002 cucht.b21at002@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

10 Nam Bùi Hải Đăng 8 12 2004 B22DCKT053 dangbh.b22kt053@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

11 Nam Trần Hữu Đạt 24 12 2003 B21DCCN221 datth.b21cn221@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

12 Nam Hoàng Minh Đức 23 8 2002 B20DCCN197 duchm.b20cn197@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

13 Nam Ngô Văn Đức 17 11 2000 B20DCAT046 ducnv.b20at046@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

14 Nam Nguyễn Minh Đức 14 6 2003 B21DCCN247 ducnm.b21cn247@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

15 Nam Nguyễn Văn Dũng 1 8 2003 B21DCCN278 dungnv.b21cn278@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

16 Nam Vũ Công Tuấn Dương 24 9 2004 B22DCKH024 duongvct.b22kh024@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

17 Nam Nguyễn Quang Duy 23 9 2004 B22DCQT039 duynq.b22qt039@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

18 Nam Trần Duy Hiếu 29 10 2004 B22DCTC042 hieutd.b22tc042@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

19 Nam Nguyễn Huy Hoàng 11 1 2004 B22DCTC047 hoangnh.b22tc047@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

20 Nam Phạm Mạnh Hùng 6 3 2003 B21DCCN058 hungpm.b21cn058@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

21 Nam Nguyễn Văn Hùng 19 1 2004 B22DCAT136 hungnv.b22at136@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

22 Nam Bùi Nam Hưng 6 5 2004 B22DCTT047 hungbn.b22tt047@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

23 Nam Bùi Quang Huy 24 12 2004 B22DCTM037 huybq.b22tm037@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

24 Nam Đặng Quang Kiên 22 11 2001 B19DCDT113 kiendq.b19dt113@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

25 Nam Vũ Tùng Lâm 26 12 2004 B22DCTC059 lamvt.b22tc059@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

Điện thoại/Tel: 024.38544451

Người đăng ký/Contact person : 

Danh sách chi tiết/List of entrants :

Họ và tên

Full Name

Địa chỉ /Address : 96A, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC 
TOEIC REGISTRATION LIST

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

( Be sure to complete all  items in the form)

Tên Đơn vị/Organization:

Loại bài thi/Type of Test:
TOEIC Listening & 

Reading
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STT 

 No.

Giới tính/

Gender

Ngày 

sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm sinh

Year

Mã nhân viên

Code

Địa chỉ email

Email Address

Vị trí công tác/Lớp

Position/Grade
Ghi chú

Họ và tên

Full Name

26 Nữ Đặng Hồng Liên 27 2 2003 B21DCKT076 liendh.b21kt076@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

27 Nam Lê Quang Lộc 10 2 2004 B22DCAT180 loclq.b22at180@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

28 Nam Hứa Trần Phi Long 17 10 2004 B22DCTC065 longhtp.b22tc065@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

29 Nam Vũ Đức Mạnh 17 8 2004 B22DCVT333 manhvd.b22vt333@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

30 Nam Nguyễn Hoàng Nam 10 5 2003 B21DCCN550 namnh.b21cn550@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

31 Nữ Phí Biển Ngọc 22 3 2004 B22DCTC077 ngocpb.b22tc077@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

32 Nam Lương Thiên Phúc 2 4 2004 B22DCTC081 phuclt.b22tc081@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

33 Nữ Vũ Hà Phương 23 8 2004 B22DCTC083 phuongvh.b22tc083@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

34 Nam Vương Ngọc Nhật Quang 19 2 1999 B17DCPT255 quangvnn.b17pt255@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

35 Nữ Lê Thị Như Quỳnh 28 3 2004 B22DCTT099 quynhltn.b22tt099@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

36 Nam Lê Hồng Sơn 6 11 1999 B18DCCN512 sonlh.b18cn512@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

37 Nam Nguyễn Danh Thái 16 2 2004 B22DCQT213 thaind.b22qt213@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

38 Nam Nguyễn Việt Thắng 10 4 2003 B21DCCN671 thangnv.b21cn671@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

39 Nữ Phạm Anh Thư 16 9 2004 B22DCTT117 thupa.b22tt117@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

40 Nam Dương Đình Thuấn 17 10 2004 B22DCTM110 thuandd.b22tm110@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

41 Nam Nguyễn Văn Toàn 2 8 2004 B22DCTC093 toannv.b22tc093@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

42 Nam Nguyễn Văn Trường 23 8 2004 B22DCTC108 truongnv.b22tc108@stu.ptit.edu.vn Sinh viên PTIT

Danh sách có 42 người.
This list comprises 42 test takers

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí 

sinh sẽ không được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may 

neither be allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 3 ngày làm việc hoặc 5 ngày làm việc đối với kỳ thi Open Test.

This list must be summited to IIG Vietnam no less than 3 working days or 5 working days with regards to the Open Test.
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